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1 1499 CT1221M009 Nguyễn Thị Khánh Chi  01/01/1993 N CT1221M1 Tài chính - Ngân hàng 2.05

2 1500 CT1232N168 Phạm Hoàng Dy  01/01/1986 CT1232N2 Luật 2.14

3 1501 CT1232N198 Phạm Trung Kiên  18/09/1989 CT1232N2 Luật 2.09

4 1502 CT1332N539 Nguyễn Ngọc Thắng  04/01/1995 CT1332N2 Luật 2.09

5 1503 CT1332N776 Nguyễn Thành Quí  1995 CT1332N3 Luật 2.14

6 1504 CT1332N781 Nguyễn Kim Tài  06/01/1977 N CT1332N3 Luật 2.02

7 1505 CT1332N787 Lung Thị Thái Thảo  27/05/1993 N CT1332N3 Luật 2.03

8 1506 CT1408M527 Hoàng Văn Thành  12/01/1996 CT1408M1 Công nghệ thực phẩm 2.04

9 1507 CT1420M500 Nguyễn Thị Thu Ba  29/09/1996 N CT1420M1 Kế toán 2.06

10 1508 CT1420M527 Dương Hoài Vạn Tuyết  07/05/1996 N CT1420M1 Kế toán 2.22

11 1509 CT1421M500 Nguyễn Duy An  01/01/1996 CT1421M1 Tài chính - Ngân hàng 2.08

12 1510 CT1422M511 Đoàn Hải Nam  04/11/1991 CT1422M1 Quản trị kinh doanh 2.1

13 1511 CT1432M540 Lê Thị Tuyết Kha  16/06/1994 N CT1432M2 Luật 2

14 1512 CT1432M621 Nguyễn Thị Minh Thùy  26/11/1996 N CT1432M2 Luật 2.4

15 1513 CT1432M635 Nguyễn Thị Bé Trinh  28/08/1996 N CT1432M2 Luật 2.02

16 1514 CT1232N260 Nguyễn Hữu Thiên  09/08/1993 CT1432N1 Luật 2.13

17 1515 CT1432N504 Nguyễn Thị Kim Bình  09/03/1996 N CT1432N2 Luật 2.02

18 1516 CT1467M506 Lê Thanh Hải  14/09/1996 CT1467M1 Thú y 2.5
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19 1517 CT1467M507 Nguyễn Gia Hân  01/11/1996 N CT1467M1 Thú y 2.68

20 1518 CT1467M511 Trần Thị Ngọc  16/09/1995 N CT1467M1 Thú y 2.77

21 1519 CT1532M502 Mai Chí Cường  17/10/1993 CT1532M1 Luật 2.01

22 1520 CT1532M522 Trần Ngọc Bảo Trân  05/04/1997 N CT1532M1 Luật 2.33

23 1521 CT1532M549 Trần Lê Hiếu  25/09/1992 CT1532M1 Luật 2.23

24 1522 CT1532M559 Nguyễn Tuấn Thanh  15/09/1994 CT1532M1 Luật 2.04

25 1523 CT1532N527 Võ Đình Hòa Hiệp  09/02/1986 CT1532N1 Luật 2.42

26 1524 CT1532N528 Nguyễn Phi Hổ  16/07/1990 CT1532N1 Luật 2.07

27 1525 CT1532N539 Trần Hồng Luyến  26/08/1992 N CT1532N1 Luật 2.54

28 1526 CT1532N550 Nguyễn Phạm Tố Quyên  15/02/1987 N CT1532N1 Luật 2

29 1527 CT1532N573 Nguyễn Kim Vân  29/05/1994 N CT1532N1 Luật 2.03

30 1528 CT15Y6N501 Mai Ngọc Để  20/01/1988 CT15Y6N1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3.08

31 1529 CT15Y6N511 Nguyễn Hoàng Hiện  01/01/1983 CT15Y6N1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3.1

32 1530 CT15Y6N513 Lê Thành Nghĩa  10/08/1986 CT15Y6N1 Kỹ thuật cơ - điện tử 3.54

33 1531 CT15Y6N519 Phạm Hoàng Ân  23/04/1994 CT15Y6N1 Kỹ thuật cơ - điện tử 2.73

34 1532 CT1632Q037 Hồng Minh Phúc  07/02/1983 CT1632Q1 Luật 2.15

35 1533 CT1632Q096 Ngô Thị Như Ý  15/06/1994 N CT1632Q1 Luật 2.69

36 1534 CT1662Q003 Lâm Đức Duy  25/01/1979 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.03

37 1535 CT1662Q006 Võ Đồng  03/09/1976 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.76

38 1536 CT1662Q017 Lê Minh Khoa  1984 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.73

39 1537 CT1662Q035 Phan Đình Trân  14/10/1976 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.11

40 1538 CT1662Q040 Nguyễn Hùng Dũng  05/06/1968 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.5



41 1539 CT1662Q054 Võ Lê Quốc Huy  24/01/1992 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.93

42 1540 CT1662Q056 Nguyễn Cao Phong  29/07/1984 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.76

43 1541 CT1662Q057 Hà Minh Tâm  01/03/1988 CT1662Q1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.62

44 1542 CT1732H332 Nguyễn Thành Long  01/01/1994 CT1732H1 Luật 2.87

45 1543 DC1732H335 Nguyễn Ngọc Xinh  1987 N CT1732H1 Luật 3.07

46 1544 CT1762H300 Đặng Văn Bình  04/08/1983 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.01

47 1545 CT1762H303 Trần Văn Chiếu Em  11/09/1979 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.87

48 1546 CT1762H305 Mai Hiếu Hiền  11/12/1972 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.82

49 1547 CT1762H308 Đinh Văn Ngoan  12/04/1988 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.05

50 1548 CT1762H313 Tăng Huỳnh Thanh  14/08/1987 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.24

51 1549 CT1762H316 Võ Thị Thanh Thảo  26/07/1986 N CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.09

52 1550 CT1762H318 Trần Quốc Toàn  12/09/1980 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.68

53 1551 CT1762H319 Lê Anh Tuấn  22/12/1978 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.87

54 1552 CT1762H322 Đặng Thị Ngọc Yến  13/10/1992 N CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.18

55 1553 CT1762H323 Nguyễn Hải Âu  02/03/1985 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.9

56 1554 CT1762H324 Nguyễn Tô Huy  25/10/1990 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.98

57 1555 CT1762H325 Phạm Hồng Thắng  30/04/1979 CT1762H1 Kỹ thuật công trình xây dựng 3.02

58 1556 CT1820Q501 Nguyễn Vĩnh Bình  04/08/1975 CT1820Q1 Kế toán 3.57

59 1557 CT1820Q503 Trần Hoàng Hiệp  15/08/1994 CT1820Q1 Kế toán 2.78

60 1558 CT1820Q504 Phạm Mạnh Hùng  10/10/1980 CT1820Q1 Kế toán 2.24

61 1559 CT1820Q507 Trần Quang Khánh  26/04/1992 CT1820Q1 Kế toán 2.97

62 1560 CT1820Q508 Trần Hoàng Kim  22/01/1993 N CT1820Q1 Kế toán 2.58



63 1561 CT1820Q510 Lê Thị Ngọc Lý  1991 N CT1820Q1 Kế toán 3.04

64 1562 CT1820Q511 Nguyễn Thị Bích Ngân  1987 N CT1820Q1 Kế toán 2.86

65 1563 CT1820Q512 Nguyễn Hồng Nghi  23/09/1989 N CT1820Q1 Kế toán 3.26

66 1564 CT1820Q515 Trịnh Hồng Thắm  08/06/1988 N CT1820Q1 Kế toán 2.31

67 1565 CT1820Q520 Huỳnh Thị Cẩm Tú  16/12/1990 N CT1820Q1 Kế toán 2.65

68 1566 CT1820Q521 Trương Thị Trang Anh  06/07/1994 N CT1820Q1 Kế toán 3.51

69 1567 CT1820Q523 Mai Nguyễn Hương Giang  17/11/1995 N CT1820Q1 Kế toán 3.07

70 1568 CT1820Q524 Võ Thanh Hải  21/10/1988 CT1820Q1 Kế toán 3.59

71 1569 CT1820Q526 Huỳnh Văn Lam  08/04/1984 CT1820Q1 Kế toán 2.97

72 1570 CT1820Q527 Nguyễn Thị Bích Liên  16/04/1988 N CT1820Q1 Kế toán 2.59

73 1571 CT1820Q532 Nguyễn Hoàng Song Nguyên  24/05/1995 N CT1820Q1 Kế toán 2.88

74 1572 CT1820Q533 Nguyễn Thị Ý Nhi  05/04/1995 N CT1820Q1 Kế toán 3.18

75 1573 CT1820Q534 Nguyễn Thị Thu Thảo  09/02/1993 N CT1820Q1 Kế toán 2.88

76 1574 CT1820Q535 Trương Thị Thu Thảo  27/11/1995 N CT1820Q1 Kế toán 3.3

77 1575 CT1820Q540 Diệp Thị Hồng Thủy  06/03/1988 N CT1820Q1 Kế toán 3.29

78 1576 CT1820Q541 Ngô Thị Thy Trúc  30/12/1995 N CT1820Q1 Kế toán 3.18

79 1577 CT1820Q542 Nguyễn Kim Tuyền  05/05/1992 N CT1820Q1 Kế toán 2.88

80 1578 CT18V1H004 Nguyễn Thị Diện  07/08/1975 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 3.31

81 1579 CT18V1H005 Phạm Trung Đông  10/11/1985 CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.95

82 1580 CT18V1H008 Nguyễn Thị Ngọc Hương  1984 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.83

83 1581 CT18V1H012 Nguyễn Thị Xuân Lộc  19/03/1982 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.87

84 1582 CT18V1H013 Trần Hữu Lộc  26/01/1983 CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.6



85 1583 CT18V1H014 Tăng Thị Ngân  1985 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 3.33

86 1584 CT18V1H016 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  29/08/1988 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 3.3

87 1585 CT18V1H017 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  07/07/1989 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 3.4

88 1586 CT18V1H025 Đỗ Lâm Anh Thư  26/04/1988 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.91

89 1587 CT18V1H027 Lê Thị Minh Thương  13/10/1980 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 3.15

90 1588 CT18V1H028 Nguyễn Thị Thu Thủy  20/04/1986 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.57

91 1589 CT18V1H029 Mai Ngọc Thuyết  17/10/1986 CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.89

92 1590 CT18V1H030 Bùi Kim Tiền  21/07/1987 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 3.14

93 1591 CT18V1H031 Lê Thị Bích Trăm  20/10/1986 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.78

94 1592 CT18V1H033 Ngô Minh Trung  31/05/1979 CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.43

95 1593 CT18V1H043 Phạm Thị Bích Thảo  08/10/1982 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.7

96 1594 CT18V1H044 Tạ Văn Vương  1985 CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.53

97 1595 CT18V1H045 Lê Huyền Trang  01/11/1985 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.76

98 1596 CT18V1H046 Phan Thị Lan Phương  03/02/1974 N CT18V1H1 Ngôn ngữ Anh 2.98

99 1597 CT18V1H500 Đồng Thị Ngọc Anh  01/12/1981 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.59

100 1598 CT18V1H503 Huỳnh Hải Đăng  23/09/1986 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.63

101 1599 CT18V1H504 Trần Công Đoàn  19/05/1981 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.52

102 1600 CT18V1H505 Lê Danh Đồng  08/11/1988 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.73

103 1601 CT18V1H509 Phạm Thu Hương  05/02/1972 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.38

104 1602 CT18V1H510 Lý Văn Khánh  01/04/1976 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.34

105 1603 CT18V1H513 Nguyễn Thị Lương  29/08/1978 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.81

106 1604 CT18V1H514 Trần Thị Hương Lý  03/10/1980 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.57



107 1605 CT18V1H515 Trần Minh Mẫn  16/07/1981 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.95

108 1606 CT18V1H516 Quách Quốc Nam  16/11/1992 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.63

109 1607 CT18V1H519 Đinh Công Thành  23/10/1983 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.57

110 1608 CT18V1H520 Nguyễn Thị Quế Thanh  15/10/1987 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.13

111 1609 CT18V1H523 Huỳnh Thị The  13/08/1984 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.68

112 1610 CT18V1H526 Hoàng Ngọc Toàn  07/12/1983 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.46

113 1611 CT18V1H527 Trần Thị Phúc Trang  1985 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.76

114 1612 CT18V1H536 Nguyễn Ngọc Hè  06/06/1966 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.74

115 1613 CT18V1H537 Võ Thanh Hùng  19/08/1976 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.57

116 1614 CT18V1H539 Hồng Cẩm Ngân  09/07/1983 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.47

117 1615 CT18V1H540 Nguyễn Thị Bích Ngư  21/03/1982 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.97

118 1616 CT18V1H541 Bùi Minh Nhật  28/12/1990 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.52

119 1617 CT18V1H543 Võ Thị Vân Tâm  18/07/1992 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.83

120 1618 CT18V1H544 Hà Hữu Thái  18/09/1988 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.6

121 1619 CT18V1H549 Tô Hoàng Minh Tiến  11/06/1992 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.38

122 1620 CT18V1H550 Nguyễn Công Toàn  1979 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.24

123 1621 CT18V1H554 Phan Thị Ngọc Bích  1983 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.45

124 1622 CT18V1H559 Lê Thị Hằng  03/06/1983 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.02

125 1623 CT18V1H561 Liễu Khoa Hưởng  29/08/1992 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.14

126 1624 CT18V1H563 Lê Minh Lợi  17/04/1975 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.71

127 1625 CT18V1H564 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  16/09/1989 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.32

128 1626 CT18V1H567 Nguyễn Văn Tạc  15/10/1972 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.05



129 1627 CT18V1H570 Nguyễn Thương Tín  27/08/1988 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.17

130 1628 CT18V1H571 Liễu Thu Trúc  05/09/1983 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.81

131 1629 CT18V1H575 Lê Văn Thông  26/05/1979 CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.32

132 1630 CT18V1H802 Đặng Kim Thúy  05/01/1984 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 3.48

133 1631 DC18V1Q555 Nguyễn Thị Quế Trinh  01/11/1993 N CT18V1H2 Ngôn ngữ Anh 2.82

Danh sách có 133 học viên


